
 

 

 

 I. 

PhÇn LÞch sö 

C©u 1. Nối tên các nhân vật lịch sử (cột A) sao cho đúng với tên các sự kiện lịch sử (cột 

B) sao cho đúng. 

A  B 

a. Hùng Vương  1. Tiêu diệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. 

b. Ngô Quyền  2. Khoảng năm 700 TCN, nước Văn Lang đã ra đời. 

c. Lý Thường Kiệt  3. Xây thành Cổ Loa. 

d. An Dương Vương  4. Chống quân xâm lược nhà Tống. 

 

C©u 2. Năm 1010 Lý Thái Tổ dời kinh đô ra Đại La và đổi tên là Thăng Long. Vì sao Lý 

Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? Hãy Điền dấu + vào ô trống trước các 

ý trả lời đúng. 
 

 

         a.  Đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất đai bằng phẳng, nhân dân không khổ vì 

ngập lụt. 

        b.  Đây là vùng đồng bằng rộng lớn màu mỡ, muôn vật phong phú tốt tơi. 
 

        c.  Ở đây có nhiều phố, nhiều phường nhộn nhịp vui tươi.  

C©u 3. Hãy ghi vào ô trống chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai. 

            Những việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm được là:  

a. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. 
 

b. Đánh tan quân xâm lược Nam Hán. 
 

c. Đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no cho nhân dân 
 

C©u 4. Điền các từ ngữ: thắng lợi, lòng tin, kháng chiến, độc lập , niềm tự hào vào 

chỗ chấm để hoàn chỉnh đoạn văn sau. 
 

Cuộc ................................. chống quân Tống xâm lược  ................................ đã giữ vững nền  

................................ của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào,  .............................  
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ở sức mạnh của dân tộc. 

Câu 5. Theo em, vì sao nhà Trần được gọi là "triều đại đắp đê"?        
     
................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

II.PhÇn ®Þa lÝ 

Câu 1 . Điền dấu  + vào ô trống trước câu đúng 

       a. Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc. 

       b. Sông ở đồng bằng Bắc Bộ thường hẹp, nước chảy xiết, có nhiều thác ghềnh. 

       c.Vùng trung du Bắc Bộ là vùng có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta. 

       d. Hệ thống đê là một công trình vĩ đại của người dân đồng bằng Bắc Bộ. 

       e. Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên. 

       g. Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình khá bằng phẳng và đang tiếp tục mở rộng ra biển 

       h. Hội Lim, hội Chùa Hương, Hội Gióng,… là những lễ hội nổi tiếng ở Tây Nguyên.                                          

Câu 2. Nối tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở cột A với tên các làng nghề  ở 

cột B sao cho phù hợp  

A   B 

1. Lụa  a) Kim Sơn ( Ninh Bình )  

2. Đồ gỗ  b) Vạn Phúc ( Hà Tây )  

3. Chiếu cói  c)  Bát Tràng ( Hà Nội ) 

4. Đồ gốm sứ.  d)  Đồng Kị ( Bắc Ninh ) 

 

Câu 3.  Ý nào dưới đây không phải là điều kiện thuận lợi để Đà Lạt trở thành thành phố 

du lịch và nghỉ mát? Hãy đánh dấu + vào ô trống trước ý trả lời đúng. 
 

        a/  Không khí trong lành, mát mẻ. 

        b/  Nhiều phong cảnh đẹp.                  

        c/  Nhiều nhà máy, khu công nghiệp.  

        d. Nhiều khách sạn, sân gôn, biệt thự với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau.  



Câu 4.   Điền các từ: đồng cỏ, khai thác, vùng đất, cây công nghiệp  vào chỗ chấm cho 

phù hợp. 

Trên các cao nguyên ở Tây Nguyên có những .......................................... ba dan  rộng lớn,  

được ............... .......................để trồng............................................. lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu, 

chè và có nhiều ......................................  thuận lợi cho việc chăn nuôi trâu, bò. 

Câu 5. Đồng bằng Bắc Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành vựa lúa lớn thứ 

hai của cả nước ?  

 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT                                                          

hƯíng dÉn chÊm kT§K cuèi häc k× I  -  n¨m häc 2012 - 2013 
M«n LÞch sö & ĐÞa lÝ - líp 4 

I. PhÇn LÞch sö 

Câu 1  (1 điểm)  Nối đúng mỗi phần đuợc 0,25 điểm 

a.2     -     b.1     -     c.4     -     d.3   
 

Câu 2  ( 0,5 điểm)  Đánh dấu + vào ô trống trước ý  a và  b; mỗi ý được 0,25 điểm 

              (Nếu đánh dấu + vào cả 3 ô trống chỉ đợc 0,25 điểm ) 

Câu 4   (1,5 điểm)    Mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm. 

            Điền đúng các từ  lần lượt như  sau: kháng chiến,  thắng lợi,  độc lập,  lòng tin. 

Câu 5   ( 1,5 điểm)   Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm  

- Nhà Trần đặt ra chức quan Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê. 

- Nhà Trần huy động nhân dân cả nước vào việc sửa đê, đắp đê và bảo vệ đê. 

- Các vua nhà Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê. 

II. PHẦN ĐỊA LÍ. 

Câu 1  (1 điểm)    Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

                              Đánh dấu + vào ô trống trước câu  a, d, e, g.  

Câu 2  (1 điểm)  Nối đúng mỗi phần được 0,25 điểm 

                          1b     -     2a    -     3a     -     4c 

Câu 3  (0,5  điểm)  Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

                                Đánh dấu + vào ô trống trước câu  c 

Câu 4 (1 điểm)     Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm 

           Điền các từ lần lượt như sau: vùng đất, khai thác, cây công nghiệp, đồng cỏ  

C©u 5 (1,5 ®iÓm)   §óng 1 ý ®ưîc 0,5 ®iÓm 

                             - Đất phù sa màu mỡ 

                             - Nguồn nước dồi dào 

                             - Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa. 
 

  



 


